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CHÍNH TẢ
BÀI : NGƯỠNG CỬA
I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
1. Kiến thức:
- Học sinh chép lại chính xác khổ thơ cuối bài thơ: Ngưỡng cửa.
- Làm đúng các bài tập chính tả: điền đúng vần ăt hay ăc, chữ g hay gh.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học:
· Bảng phụ chép sẵn đoạn văn và  bài tập.
III. Hoạt động dạy học:
	TG
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5
	A. Khởi động :
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	-Hát 1 bài

	
	

	
- Nhận xét bài viết tiết trước “Kể cho bé nghe” 
Gọi 1 số HS lên bảng viết: quay tròn
- Nhận xét và cho điểm. 

	
- 2 HS lên bảng.
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	B. Bài mới :
	Phương pháp Trực quan – Thuyết trình – Thực hành.
	

	
	1. Giới thiệu bài

	
- Giới thiệu  và ghi bảng

	
- 2 HS đọc.


	
	2. Hướng dẫn tập chép










- Tập chép bài chính tả vào vở.






	 Treo bảng phụ và gọi HS đọc đoạn văn cần chép.
+ Trong bài này có một số tiếng khó viết như : xum xuê, cổ kính, tường.  
+ Cho HS viết bảng con các tiếng khó viết
- Nhận xét.



- Hướng dẫn cách viết bài chính tả:

Viết tên bài vào giữa trang. 
- Cho HS nêu tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở.

	
- Đọc nội dung bài viết
3 - 5 HS đọc đoạn văn trên bảng phụ. – Cả lớp đồng thanh.
- Đọc + phân tích các tiếng
- Cả lớp viết bảng con, 2 HS viết bảng lớp.



- 2 HS nêu



	2
	Nghỉ giữa giờ
	
	

	
	
	- Quan sát, uốn nắn cách cầm bút, cách ngồi của 1 số em còn sai.
- Soát lỗi: Yêu cầu HS đổi vở cho nhau để soát lỗi.
- Đọc chậm, đánh vần những từ khó viết. Yêu cầu HS gạch chân chữ viết sai, sửa bên lề vở.
- Thu vở và chấm 1 số bài.
- Nhận xét bài chấm.

	
- Viết bài vào vở


- Soát lỗi và ghi số lỗi ra lề vở.
- Lấy lại vở, xem các lỗi và ghi số lỗi ra lề vở. 

	
	3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả.
a) Bài tập 2: Điền vần  ươp  hay ươm?
	

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu
- Cho HS đọc lại toàn bài.

	

- 1 HS nêu.
- 1 HS làm bảng phụ. 
- 1 HS đọc

	
	
b) Bài tập 3: Điền c hay k

	

- Cho 2 HS làm
- Cho HS chữa bài
+ Hỏi: Khi nào điền c, k?
	

- 1 HS nêu.
- 1 HS làm bảng phụ. 
- 1 HS đọc
- Điền k khi có i, e, ê


	3
	C. Củng cố - Dặn dò:
	
	

	
	
- Củng cố:
Nêu câu hỏi củng cố:


- Dặn dò:
Bài sau: Luỹ tre

	
- Các em vừa viết bài gì ?
- Nhận xét một số vở viết của HS vừa viết. 
- Nhận xét giờ học.

- Hướng dẫn  chuẩn bị bài sau.

	


- Trả lời.








	 

	Thứ ..........., ngày .......tháng ...... năm 20....
            CHÍNH TẢ
       BÀI : LŨY TRE 


I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
1. Kiến thức:
- Học sinh chép lại chính xác khổ đầu bài thơ Luỹ tre.
- Làm đúng các bài tập chính tả: điền đúng n hay l và dấu hỏi hay dấu ngã.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học:
· Bảng phụ chép sẵn bài thơ và  bài tập.
III. Hoạt động dạy học  :
	 TG
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5
	A. Khởi động :
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	-Hát 1 bài

	
	

	
- Nhận xét bài viết tiết trước “Hồ Gươm” 
Gọi 1 số HS lên bảng viết: xum xuê
- Nhận xét và cho điểm. 

	
- 2 HS lên bảng.


	30
	B. Bài mới :
	Phương pháp Trực quan – Thuyết trình – Thực hành.
	

	
	1. Giới thiệu bài

	- Giới thiệu  và ghi bảng
 
	- 2 HS đọc.


	
	2. Hướng dẫn tập chép










- Tập chép bài chính tả vào vở.






 
	
- Treo bảng phụ và gọi HS đọc đoạn thơ cần chép.
+ Trong bài này có một số tiếng khó viết như : thức dậy, bần thần, gọng vó. 
+ Cho HS viết bảng con các tiếng khó viết
- Nhận xét.



- Hướng dẫn cách viết bài chính tả:
Viết tên bài vào giữa trang. Các dòng thơ cách lề 3 ô

- Cho HS nêu tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở.
	

- Đọc nội dung bài viết.

3- 5 HS đọc bài thơ trên bảng phụ. – Cả lớp đồng thanh.
- Đọc + phân tích các tiếng
- Cả lớp viết bảng con, 2 HS viết bảng lớp.





- 2 HS nêu


	2
	Nghỉ giữa giờ
	
	

	
	
	
 - Quan sát, uốn nắn cách cầm bút, cách ngồi của 1 số em còn sai.
- Soát lỗi: Yêu cầu HS đổi vở cho nhau để soát lỗi.
- Đọc chậm, đánh vần những từ khó viết. Yêu cầu HS gạch chân chữ viết sai, sửa bên lề vở.

- Thu vở và chấm 1 số bài.
- Nhận xét bài chấm.

	
- Viết bài vào vở


- Soát lỗi và ghi số lỗi ra lề vở.
- Lấy lại vở, xem các lỗi và ghi số lỗi ra lề vở. 

	
	3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả.
 Bài tập 2a: Điền l hay n
	

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu
- Cho HS đọc lại toàn bài.

	

- 1 HS nêu.
- 1 HS làm bảng phụ. 
- 1 HS đọc

	
	Bài tập 2b: Điền dấu ? hay ~ trên những chữ in nghiêng
	- Cho 2 HS làm
- Cho HS chữa bài
+ Hỏi: Khi nào điền ngh?
	- 1 HS nêu.
- 1 HS làm bảng phụ. 
- 1 HS đọc
- Điền ngh khi có i, e, ê


	3
	C. Củng cố - Dặn dò:
	
	

	
	
- Củng cố:
Nêu câu hỏi củng cố:

- Dặn dò:
Bài sau: Cây bàng

	- Các em vừa viết bài gì ?
- Nhận xét một số vở viết của HS vừa viết. 
- Nhận xét giờ học.

- Hướng dẫn  chuẩn bị bài sau.

	- Trả lời.





Thứ ..........., ngày .......tháng ...... năm 20....
                                                           CHÍNH TẢ
                                                    BÀI: CÂY BÀNG
I. Mục tiêu:Sau bài học, học sinh biết:
1. Kiến thức:
- Học sinh chép lại chính xác đoạn cuối bài Cây bàng từ xuân sang đến hết bài.
- Làm đúng các bài tập chính tả: điền đúng vần oang hoặc oac, chữ g hay gh.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.

II. Đồ dùng dạy học:
· Bảng phụ chép sẵn đoạn văn và  bài tập.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:

	 TG
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5
	A. Khởi động :
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	-Hát 1 bài

	
	

	
- Nhận xét bài viết tiết trước “Luỹ tre” 
Gọi 1 số HS lên bảng viết: mặt trời
- Nhận xét và cho điểm. 

	
- 2 HS lên bảng.
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	B. Bài mới :
	Phương pháp Trực quan – Thuyết trình – Thực hành.
	

	
	1. Giới thiệu bài

	
- Giới thiệu  và ghi bảng
 
	
- 2 HS đọc.


	
	2. Hướng dẫn tập chép









- Tập chép bài chính tả vào vở.






	
- Treo bảng phụ và gọi HS đọc đoạn văn cần chép.
+ Trong bài này có một số tiếng khó viết như : khẳng khiu, trụi lá, chi chít, sừng sững.  
+ Cho HS viết bảng con các tiếng khó viết
- Nhận xét.


- Hướng dẫn cách viết bài chính tả:
Viết tên bài vào giữa trang. 

- Cho HS nêu tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở.

	
- Đọc nội dung bài viết.
3 - 5 HS đọc đoạn văn trên bảng phụ. – Cả lớp đồng thanh.
- Đọc + phân tích các tiếng
- Cả lớp viết bảng con, 2 HS viết bảng lớp.





- 2 HS nêu


	2
	Nghỉ giữa giờ
	
	

	
	
	
 - Quan sát, uốn nắn cách cầm bút, cách ngồi của 1 số em còn sai.
- Soát lỗi: Yêu cầu HS đổi vở cho nhau để soát lỗi.
- Đọc chậm, đánh vần những từ khó viết. Yêu cầu HS gạch chân chữ viết sai, sửa bên lề vở.

- Thu vở và chấm 1 số bài.
- Nhận xét bài chấm.

	
- Viết bài vào vở


- Soát lỗi và ghi số lỗi ra lề vở.
- Lấy lại vở, xem các lỗi và ghi số lỗi ra lề vở. 

	
	3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả.
a) Bài tập 2: Điền vần  oang  hay oac?
	

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu
- Cho HS đọc lại toàn bài.

	

- 1 HS nêu.
- 1 HS làm bảng phụ. 
- 1 HS đọc

	
	b) Bài tập 3: Điền g hay gh ?

	- Cho 2 HS làm
- Cho HS chữa bài
+ Hỏi: Khi nào điền gh?
	
- 1 HS nêu.
- 1 HS làm bảng phụ. 
- 1 HS đọc
- Điền gh khi có i, e, ê


	3
	C. Củng cố - Dặn dò:
	
	

	
	- Củng cố:
Nêu câu hỏi củng cố:


- Dặn dò:
Bài sau: Đi học

	- Các em vừa viết bài gì ?
- Nhận xét một số vở viết của HS vừa viết. 
- Nhận xét giờ học.

- Hướng dẫn  chuẩn bị bài sau.

	- Trả lời.






Thứ ..........., ngày .......tháng ...... năm 20....
                                                             CHÍNH TẢ
BÀI: ĐI HỌC
I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
1. Kiến thức:
- Học sinh nghe GV đọc – viết lại chính xác hai khổ đầu bài thơ Đi học. Tập trình bày cách ghi thơ 5 chữ.
- Điền đúng vần ăn hay ăng, chữ ng hoặc ngh vào chỗ trống.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học:
· Bảng phụ chép sẵn bài thơ và  bài tập.
III. Hoạt động dạy học:

	 TG
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5
	A. Khởi động :
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	-Hát 1 bài

	
	

	
- Nhận xét bài viết tiết trước “Cây bàng” 
Gọi 1 số HS lên bảng viết: xum xuê
- Nhận xét và cho điểm. 

	
- 2 HS lên bảng.
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	B. Bài mới :
	Phương pháp Trực quan – Thuyết trình – Thực hành.
	

	
	1. Giới thiệu bài

	
- Giới thiệu  và ghi bảng
 
	
- 2 HS đọc.

	
	2. Hướng dẫn tập chép









- Tập chép bài chính tả vào vở.




	
- Treo bảng phụ và gọi HS đọc đoạn thơ cần chép.
+ Trong bài này có một số tiếng khó viết như: nương, trường, rừng, giữa.

+ Cho HS viết bảng con các tiếng khó viết
- Nhận xét.
- Hướng dẫn cách viết bài chính tả:
Viết tên bài vào giữa trang. Các dòng thơ cách lề 3 ô
- Cho HS nêu tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở.
	
- Đọc nội dung bài viết.
3- 5 HS đọc bài thơ trên bảng phụ. – Cả lớp đồng thanh.
- Đọc + phân tích các tiếng
-Cảlớp viết bảng con, 2 HS viết bảng lớp.




- 2 HS nêu

	2
	Nghỉ giữa giờ
	
	

	
	
	
 - Quan sát, uốn nắn cách cầm bút, cách ngồi của 1 số em còn sai.
- Soát lỗi: Yêu cầu HS đổi vở cho nhau để soát lỗi.
- Đọc chậm, đánh vần những từ khó viết. Yêu cầu HS gạch chân chữ viết sai, sửa bên lề vở.
- Thu vở và chấm 1 số bài.
- Nhận xét bài chấm.

	
- Viết bài vào vở


- Soát lỗi và ghi số lỗi ra lề vở.
- Lấy lại vở, xem các lỗi và ghi số lỗi ra lề vở. 

	
	3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả.
a) Bài tập 2a: Điền  ăn  hay  ăng
	

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu
- Cho HS đọc lại toàn bài.

	

- 1 HS nêu.
- 1 HS làm bảng phụ. 
- 1 HS đọc

	
	
b) Bài tập 3: Điền  chữ ng hay ngh
	

- Cho 2 HS làm
- Cho HS chữa bài
+ Hỏi: Khi nào điền ngh?
	

- 1 HS nêu.
- 1 HS làm bảng phụ. 
- 1 HS đọc
- Điền ngh khi có i, e, ê


	3
	C. Củng cố - Dặn dò:
	
	

	
	
- Củng cố:
Nêu câu hỏi củng cố:


- Dặn dò:
Bài sau: Bác đưa thư

	
- Các em vừa viết bài gì ?
- Nhận xét một số vở viết của HS vừa viết. 
- Nhận xét giờ học.

- Hướng dẫn  chuẩn bị bài sau.

	


- Trả lời.








Thứ ..........., ngày .......tháng ...... năm 20....
                                                             CHÍNH TẢ
BÀI: BÁC ĐƯA THƯ
I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
1. Kiến thức:
- Học sinh chép lại chính xác đoạn “Bác đưa thư… mồ hôi nhễ nhại” trong bài Bác đưa thư.
- Làm đúng các bài tập chính tả: điền đúng vần inh hoặc uynh, chữ c hay k.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học:
· Bảng phụ chép sẵn bài Bác đưa thư và 2 bài tập.
III. Hoạt động dạy học :
	 TG
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5
	A. Khởi đông :
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	-Hát 1 bài

	
	

	
- Nhận xét bài viết tiết trước “Đi học” 
- Nhận xét việc chuẩn bị của HS. 

	
- Chuẩn bị đồ dùng.
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	B. Bài mới :
	Phương pháp Trực quan – Thuyết trình – Thực hành.
	

	
	1. Giới thiệu bài

	
- Giới thiệu  và ghi bảng
 
	
- 2 HS đọc.

	
	2. Hướng dẫn tập chép










- Tập chép bài chính tả vào vở.


	
- Treo bảng phụ và gọi HS đọc đoạn văn cần chép.
+ Trong bài này có một số tiếng khó viết như: quýnh, trao, chạy...
+ Cho HS viết bảng con các tiếng khó viết
- Nhận xét.



- Hướng dẫn cách viết bài chính tả:
- Cho HS nêu tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở.

	
- Đọc nội dung bài viết.
3- 5 HS đọc bài thơ trên bảng phụ. – Cả lớp đồng thanh.
- Đọc + phân tích các tiếng
- Cả lớp viết bảng con, 2 HS viết bảng lớp.


- 2 HS nêu

	2
	Nghỉ giữa giờ
	
	

	
	
	- Quan sát, uốn nắn cách cầm bút, cách ngồi của 1 số em còn sai.
- Soát lỗi: Yêu cầu HS đổi vở cho nhau để soát lỗi.
- Đọc chậm, đánh vần những từ khó viết. Yêu cầu HS gạch chân chữ viết sai, sửa bên lề vở.
- Thu vở và chấm 1 số bài.
- Nhận xét bài chấm.

	
- Viết bài vào vở

- Soát lỗi và ghi số lỗi ra lề vở.
- Lấy lại vở, xem các lỗi và ghi số lỗi ra lề vở. 

	
	
3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả.
a) Bài tập 2: Điền  inh  hay uynh?
	


- Gọi 1 HS đọc yêu cầu
- Cho HS đọc lại toàn bài.

	


- 1 HS nêu.
- 1 HS làm bảng phụ. 
- 1 HS đọc

	
	
b) Bài tập 3: Điền  chữ k hay c
	

- Cho 2 HS làm
- Cho HS chữa bài
+ Hỏi: Khi nào điền k?
	

- 1 HS nêu.
- 1 HS làm bảng phụ. 
- 1 HS đọc
- Điền k khi có i, e, ê

	3
	C. Củng cố - Dặn dò:
	
	

	
	
- Củng cố:
Nêu câu hỏi củng cố:





- Dặn dò:
Bài sau: Chia quà

	


- Các em vừa viết bài gì ?
- Nhận xét một số vở viết của HS vừa viết. 
- Nhận xét giờ học.

- Hướng dẫn  chuẩn bị bài sau.

	


- Trả lời.







Thứ ..........., ngày .......tháng ...... năm 20....
                                                             CHÍNH TẢ
BÀI : CHIA QUÀ
I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
1. Kiến thức:
- Học sinh chép lại chính xác đoạn văn Chia quà trong SGK. Học sinh tập trình bày đoạn văn ghi lời đối thoại.
- Học sinh nhận ra thái độ lễ phép của chị em Phương khi nhận quà và thái độ nhường nhịn em của Phương.
- Làm đúng các bài tập chính tả: điền đúng chữ s hay x; chữ v hay d
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học:
· Bảng phụ chép sẵn bài Chia quà và bài tập.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
	 TG
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5
	A. Khởi động :
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	-Hát 1 bài

	
	

	
- Nhận xét bài viết tiết trước “Bác đưa thư” 
- Nhận xét việc chuẩn bị của HS. 

	
- Chuẩn bị đồ dùng.
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	B. Bài mới :
	Phương pháp Trực quan – Thuyết trình – Thực hành.
	

	
	1. Giới thiệu bài

	
- Giới thiệu  và ghi bảng
 
	
- 2 HS đọc.


	
	2. Hướng dẫn tập chép











- Tập chép bài chính tả vào vở.



	
- Treo bảng phụ và gọi HS đọc đoạn văn cần chép.
+ Trong bài này có một số tiếng khó viết như: reo, Phương, na.

+ Cho HS viết bảng con các tiếng khó viết
- Nhận xét.



- Hướng dẫn cách viết bài chính tả:
- Cho HS nêu tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở.
	
- Đọc nội dung bài viết.
3- 5 HS đọc bài thơ trên bảng phụ. – Cả lớp đồng thanh.
- Đọc + phân tích các tiếng
- Cả lớp viết bảng con, 2 HS viết bảng lớp.



- 2 HS nêu

	2
	Nghỉ giữa giờ
	
	

	
	
	
 - Quan sát, uốn nắn cách cầm bút, cách ngồi của 1 số em còn sai.
- Soát lỗi: Yêu cầu HS đổi vở cho nhau để soát lỗi.
- Đọc chậm, đánh vần những từ khó viết. Yêu cầu HS gạch chân chữ viết sai, sửa bên lề vở.

- Thu vở và chấm 1 số bài.
- Nhận xét bài chấm.

	
- Viết bài vào vở


- Soát lỗi và ghi số lỗi ra lề vở.
- Lấy lại vở, xem các lỗi và ghi số lỗi ra lề vở. 

	
	3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả.
a) Bài tập 2a: Điền  s  hay x?

	

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu
- Cho HS đọc lại toàn bài.

	

- 1 HS nêu.
- 1 HS làm bảng phụ. 
- 1 HS đọc

	
	b) Bài tập 2b: Điền  v  hay d?
	- Cho 2 HS làm
- Cho HS chữa bài
	
- 1 HS nêu.
- 1 HS làm bảng phụ. 
- 1 HS đọc

	3
	C. Củng cố - Dặn dò:
	
	

	
	- Củng cố:
Nêu câu hỏi củng cố:




- Dặn dò:
Bài sau: Loài cá thông minh

	
- Các em vừa viết bài gì ?
- Nhận xét một số vở viết của HS vừa viết. 
- Nhận xét giờ học.

- Hướng dẫn  chuẩn bị bài sau.

	
- Trả lời.







	 
	 


Thứ ..........., ngày .......tháng ...... năm 20....
                                                             CHÍNH TẢ
BÀI : LOÀI CÁ THÔNG MINH
I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
1. Kiến thức:
- Học sinh chép lại chính xác bài: Loài cá thông minh. Học sinh biết cách trình bày các câu hỏi và lời giải đúng.
- Làm đúng các bài tập chính tả: điền đúng vần ân hay uân, điền đúng chữ g hay gh.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học:
· Bảng phụ chép sẵn bài Loài cá thông minh và bài tập.
III. Hoạt động dạy học :
	 TG
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5
	A. Khởi động :
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	-Hát 1 bài

	
	

	
- Nhận xét bài viết tiết trước “Loài cá thông minh” 
- Nhận xét việc chuẩn bị của HS. 

	
- Chuẩn bị đồ dùng.
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	B. Bài mới :
	Phương pháp Trực quan – Thuyết trình – Thực hành.
	

	
	1. Giới thiệu bài

	
- Giới thiệu  và ghi bảng
 
	
- 2 HS đọc.


	
	2. Hướng dẫn tập chép










- Tập chép bài chính tả vào vở.


	
- Treo bảng phụ và gọi HS đọc đoạn văn cần chép.
+ Trong bài này có một số tiếng khó viết như: cá heo, cứu sống ...
+ Cho HS viết bảng con các tiếng khó viết
- Nhận xét.



- Hướng dẫn cách viết bài chính tả:
- Cho HS nêu tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở.
	
- Đọc nội dung bài viết.

3- 5 HS đọc bài thơ trên bảng phụ. – Cả lớp đồng thanh.
- Đọc + phân tích các tiếng
- Cả lớp viết bảng con, 2 HS viết bảng lớp.

- 2 HS nêu

	2
	Nghỉ giữa giờ
	
	

	
	
	
 - Quan sát, uốn nắn cách cầm bút, cách ngồi của 1 số em còn sai.
- Soát lỗi: Yêu cầu HS đổi vở cho nhau để soát lỗi.
- Đọc chậm, đánh vần những từ khó viết. Yêu cầu HS gạch chân chữ viết sai, sửa bên lề vở.

- Thu vở và chấm 1 số bài.
- Nhận xét bài chấm.

	
- Viết bài vào vở


- Soát lỗi và ghi số lỗi ra lề vở.
- Lấy lại vở, xem các lỗi và ghi số lỗi ra lề vở. 

	
	3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả.
a) Bài tập 2: Điền vần  ân  hay uân?
	

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu
- Cho HS đọc lại toàn bài.

	

- 1 HS nêu.
- 1 HS làm bảng phụ. 
- 1 HS đọc

	
	
b) Bài tập 3: Điền g hay gh ?

	

- Cho 2 HS làm
- Cho HS chữa bài

	

- 1 HS nêu.
- 1 HS làm bảng phụ. 
- 1 HS đọc


	3
	C. Củng cố - Dặn dò:
	
	

	
	
- Củng cố:
Nêu câu hỏi củng cố:




- Dặn dò:
Bài sau: ò ... ó ... o

	


- Các em vừa viết bài gì ?
- Nhận xét một số vở viết của HS vừa viết. 
- Nhận xét giờ học.

- Hướng dẫn  chuẩn bị bài sau.

	


- Trả lời.









Thứ ..........., ngày .......tháng ...... năm 20....
                                                             CHÍNH TẢ
BÀI : Ò… Ó…O.
I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
1. Kiến thức:
- Học sinh nghe GV đọc – viết lại chính xác 13 dòng thơ đầu bài ò … ó … o. Tập cách viết các câu thơ tự do.
- Điền đúng vần oăt hay oăc, chữ ng hoặc ngh vào chỗ trống.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học:
· Bảng phụ chép sẵn bài văn và bài tập.
III. Hoạt động dạy học :
	 TG
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5
	A. Khởi động :
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	-Hát 1 bài

	
	

	
- Nhận xét bài viết tiết trước “ ò ... ó ... o “ 
- Nhận xét việc chuẩn bị của HS. 

	
- Chuẩn bị đồ dùng.
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	B. Bài mới :
	Phương pháp Trực quan – Thuyết trình – Thực hành.
	

	
	1. Giới thiệu bài

	
- Giới thiệu  và ghi bảng
 
	
- 2 HS đọc.


	
	2. Hướng dẫn tập chép











- Tập chép bài chính tả vào vở.




	
- Treo bảng phụ và gọi HS đọc đoạn thơ cần chép.
+ Trong bài này có một số tiếng khó viết như: Tròn xoe, nhọn hoắt, trứng cuốc.
+ Cho HS viết bảng con các tiếng khó viết
- Nhận xét.



- Hướng dẫn cách viết bài chính tả:
- Cho HS nêu tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở.

	
- Đọc nội dung bài viết.
3- 5 HS đọc bài thơ trên bảng phụ. – Cả lớp đồng thanh.
- Đọc + phân tích các tiếng
- Cả lớp viết bảng con, 2 HS viết bảng lớp.



- 2 HS nêu

	2
	Nghỉ giữa giờ
	
	

	
	
	
 - Quan sát, uốn nắn cách cầm bút, cách ngồi của 1 số em còn sai.
- Soát lỗi: Yêu cầu HS đổi vở cho nhau để soát lỗi.
- Đọc chậm, đánh vần những từ khó viết. Yêu cầu HS gạch chân chữ viết sai, sửa bên lề vở.

- Thu vở và chấm 1 số bài.
- Nhận xét bài chấm.

	
- Viết bài vào vở


- Soát lỗi và ghi số lỗi ra lề vở.
- Lấy lại vở, xem các lỗi và ghi số lỗi ra lề vở. 

	
	
3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả.
a) Bài tập 2: Điền vần oăt hay oăc
	


- Gọi 1 HS đọc yêu cầu
- Cho HS đọc lại toàn bài.

	


- 1 HS nêu.
- 1 HS làm bảng phụ. 
- 1 HS đọc

	
	b) Bài tập 3: Điền chữ  g hay gh

	
- Cho 2 HS làm
- Cho HS chữa bài

	
- 1 HS nêu.
- 1 HS làm bảng phụ. 
- 1 HS đọc


	3
	C. Củng cố - Dặn dò:
	
	

	
	- Củng cố:
Nêu câu hỏi củng cố:




- Dặn dò:


	
- Các em vừa viết bài gì ?
- Nhận xét một số vở viết của HS vừa viết. 
- Nhận xét giờ học.

- Dặn dò về nhà

	
- Trả lời.







Thứ ..........., ngày .......tháng ...... năm 20....
                                                             CHÍNH TẢ
BÀI: QUẢ SỒI
Mục tiêu:Sau bài học, học sinh biết:
1. Kiến thức:
- HS chép đúng và đẹp bài “Quả sồi”.
- Điền đúng vần  ăm, ăng chữ r, d hay gi
- Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học:
· Bảng phụ chép sẵn bài văn và bài tập.
III. Hoạt động dạy học:

	 TG
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5
	A. Khởi động :
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	-Hát 1 bài

	
	

	
- Nhận xét bài viết tiết trước “ ò ... ó ... o “ 
- Nhận xét việc chuẩn bị của HS. 

	
- Chuẩn bị đồ dùng.

	30
	B. Bài mới :
	Phương pháp Trực quan – Thuyết trình – Thực hành.
	

	
	1. Giới thiệu bài

	
- Giới thiệu  và ghi bảng
 
	
- 2 HS đọc.


	
	2. Hướng dẫn tập chép












- Tập chép bài chính tả vào vở.




	
- Treo bảng phụ và gọi HS đọc đoạn thơ cần chép.

+ Trong bài này có một số tiếng khó viết như: ngắm, trăng, nhanh.

+ Cho HS viết bảng con các tiếng khó viết
- Nhận xét.



- Hướng dẫn cách viết bài chính tả:
- Cho HS nêu tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở.

	

- Đọc nội dung bài viết.

3- 5 HS đọc bài thơ trên bảng phụ. – Cả lớp đồng thanh.
- Đọc + phân tích các tiếng
- Cả lớp viết bảng con, 2 HS viết bảng lớp.



- 2 HS nêu

	2
	Nghỉ giữa giờ
	
	

	
	
	
 - Quan sát, uốn nắn cách cầm bút, cách ngồi của 1 số em còn sai.
- Soát lỗi: Yêu cầu HS đổi vở cho nhau để soát lỗi.
- Đọc chậm, đánh vần những từ khó viết. Yêu cầu HS gạch chân chữ viết sai, sửa bên lề vở.

- Thu vở và chấm 1 số bài.
- Nhận xét bài chấm.

	
- Viết bài vào vở


- Soát lỗi và ghi số lỗi ra lề vở.
- Lấy lại vở, xem các lỗi và ghi số lỗi ra lề vở. 

	
	3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả.
a) Bài tập 2: Tìm tiếng trong bài ăm hay ăng
	

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu
- Cho HS đọc lại toàn bài.

	

- 1 HS nêu.
- 1 HS làm bảng phụ. 
- 1 HS đọc

	
	
b) Bài tập 3: Điền chữ  r, d hoặc gi

	

- Cho 2 HS làm
- Cho HS chữa bài

	

- 1 HS nêu.
- 1 HS làm bảng phụ. 
- 1 HS đọc


	3
	C. Củng cố - Dặn dò:
	
	

	
	- Củng cố:
Nêu câu hỏi củng cố:




- Dặn dò:


	
- Các em vừa viết bài gì ?
- Nhận xét một số vở viết của HS vừa viết. 
- Nhận xét giờ học.

- Dặn dò về nhà

	
- Trả lời.











	 

	 



Giáo viên: Nguyễn Thị Loan

